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Kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội trình Kỳ họp thứ 20 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các 

báo cáo và hồ sơ dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 20 

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả thẩm tra như sau: 

A. ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TRÌNH KỲ HỌP 

I. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 

Sau khi xem xét Báo cáo số 1490/BC-UBND, ngày 18/6/2024 của UBND 

tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản 

nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp về tình hình thực hiện các 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội.  

1. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội 

được tổ chức thiết thực, ý nghĩa1. Lĩnh vực di sản văn hóa được quan tâm thực 

hiện, tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 02 Đề án: “Bảo tồn, phát 

huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay”; “Bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến 

năm 2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024; tổ chức tiếp nhận hiện vật bức 

tranh “Bác Hồ làm việc tại Pác Bó” của họa sĩ Trịnh Phòng. Công tác bảo vệ, 

bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia được tăng cường; thực hiện tốt 

việc lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia; sưu tầm hiện vật phục vụ 

trưng bày bổ sung tại nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong. Hoạt động thể 

dục thể thao đạt được một số kết quả nổi bật2. Công tác đào tạo vận động viên 

                                                           
1 Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Cao Bằng - Hội tụ sắc xuân” đón chào năm mới Xuân Giáp Thìn 

(Countdown Cao Bằng); Triển lãm ảnh với các chủ đề “Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tự hào những chặng đường và 

thành tựu kinh tế, xã hội tỉnh Cao Bằng”; “Vẻ đẹp miền non nước Cao Bằng”; Lễ hội công bố di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia nghề dệt thổ cẩm của người Tày và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh hang 

Ngườm Gảng, Đền Nùng Trí Cao xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 

2 Tham dự 08/10 giải khu vực và toàn quốc, đạt 71 huy chương các loại, đạt 158% kế hoạch giao (29 huy chương 

vàng, 20 huy chương bạc, 22 huy chương đồng); 01 VĐV được đội tuyển Juijitsu quốc gia triệu tập để tập huấn và tham 
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thể thao thành tích cao của các đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển năng 

khiếu tỉnh và học sinh năng khiếu nghệ thuật được quan tâm thực hiện. Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp. 

Chất lượng ngành du lịch được nâng lên, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, 

phát triển sản phẩm du lịch tiếp tục được đẩy mạnh, lượng khách du lịch tăng 

cao so với cùng kỳ năm trước3… 

Tuy nhiên, nguồn lực dành cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch chưa 

đảm bảo. Việc trùng tu, tôn tạo, quản lý các di tích lịch sử - văn hóa, nhất là các di 

tích cấp tỉnh chưa được quan tâm đúng mức, nhiều di tích xuống cấp trầm trọng. 

Công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức lễ hội còn nhiều bất cập về mật độ, cách 

thức, chất lượng tổ chức hoạt động. Công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ, khai 

thác các khu, điểm có tiềm năng du lịch chưa tốt, vẫn còn tình trạng hoạt động du 

lịch tự phát, tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ cảnh quan và mất an toàn cho du khách. 

Nguồn nhân lực du lịch, nhất là ở cấp huyện, cấp xã còn thiếu, chưa đáp ứng về 

năng lực chuyên môn. Chưa dành sự quan tâm thỏa đáng đối với công tác gia 

đình. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn 

hoá, du lịch chưa thật sự hiệu quả4.  

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo và bố trí 

nguồn lực để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa đã xuống cấp. Hướng 

dẫn tổ chức và quản lý hoạt động các lễ hội truyền thống tại địa phương đảm bảo 

thiết thực, tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời chấn chỉnh 

và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và các 

khu, điểm du lịch tự phát trên địa bàn toàn tỉnh5. Xây dựng và ban hành cơ chế 

chính sách đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược về phát triển du lịch, 

hướng tới số hóa trong lĩnh vực, hoạt động du lịch. Ưu tiên bố trí nguồn lực hỗ trợ 

đầu tư phát triển du lịch, du lịch cộng đồng, triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác 

gia đình, phát huy vai trò, giá trị của gia đình trong xã hội hiện nay. Cần có giải 
                                                                                                                                                                                     
dự giải vô địch và vô địch trẻ Juijitsu Châu Á tại UAE (đạt 02 HCV, 01 HCĐ). Tổ chức thành công 03/08 giải thể thao 

cấp tỉnh (đạt 38% kế hoạch giao) với sự tham gia của 39 đoàn và 478 vận động viên tham gia. 

3 Cao Bằng lần đầu tiên lọt danh sách những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam công bố trong bảng xếp 

hạng 10 điểm đến Thân thiện nhất Việt Nam năm 2024; Thác Bản Giốc (Trùng Khánh, Cao Bằng) lọt top 21 

thác nước đẹp nhất thế giới. Tổng lượt khách ước đạt 1.038.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 

47% KH; tổng thu du lịch ước đạt ước đạt 791 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 53% KH; hiệu 

quả kinh doanh du lịch được nâng lên, công suất sử dụng phòng ước đạt 52%, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch 

lữ hành ước đạt 1.051,49 tỷ đồng, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước; Các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị 

quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã được quan 

tâm, chỉ đạo thực hiện theo tiến độ… 

4 Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về Chính sách 

hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; Nghị quyết số 41/2022/NQ-

HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025;  

5 Tái diễn tình trạng các hộ dân dựng lán bán hàng tại khu vực chân Thác Bản Giốc, ảnh hưởng mỹ quan 

khu du lịch, UBND tỉnh cần chỉ đạo xử lý. 
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pháp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác văn hóa, thể thao và du lịch. 

2. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Các nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục, đào tạo (GDĐT) được triển khai thực 

hiện tốt6. Công tác tuyển dụng viên chức ngành GDĐT đang được triển khai 

thực hiện đúng quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếp 

tục được bổ sung, hoàn thiện. Việc đổi mới công tác quản lý có nhiều chuyển 

biến tích cực; nề nếp, kỷ cương trong trường học tiếp tục duy trì và giữ vững. 

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng 

đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển GDĐT. Chất lượng giáo dục ngày càng 

được nâng lên, đặc biệt kết quả giáo dục mũi nhọn7.  

Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho giáo dục nói chung và đầu tư cho đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới nói riêng còn hạn chế, 

công tác xã hội hóa giáo dục đạt kết quả thấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 

và học còn thiếu, đặc biệt ở các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn. Tình trạng thiếu giáo viên (Tin học và Tiếng Anh) chưa được khắc phục 

triệt để. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn gặp nhiều khó khăn 

do quy định mới về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường học và thiếu nguồn kinh phí 

đầu tư. Chất lượng phổ cập giáo dục THCS chưa vững chắc. 

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu, 

đổi mới chương trình, sách giáo khoa và chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo 

dục năm 2019. Khắc phục những khó khăn, bất cập, hạn chế nhằm nâng cao chất 

lượng dạy và học, đặc biệt là tình trạng thiếu giáo viên Tiếng Anh, Tin học. Tiếp 

tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học. Chỉ đạo khắc phục những 

vướng mắc trong công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị dạy và học để kịp 

thời cung cấp cho các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện 

quy hoạch mạng lưới trường lớp học, xử lý dứt điểm cơ sở vật chất các trường 

học dôi dư sau sắp xếp. 

 

                                                           
6 Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Cao Bằng lần thứ XI năm 2024; tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024 khu vực 1 tại Phú Thọ; Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, công tác 

tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 và thi tốt nghiệp năm 2024 theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng; Công tác 

xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch mục tiêu (đến này toàn tỉnh có 182/508 trường mầm non, 

phổ thông đã đạt được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 35,83%); Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ 

sở GDMN, PT và TX trên địa bàn tỉnh; giảm được 08 cơ sở giáo dục so với cùng kỳ năm 2023; xây dựng, cải 

tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cấp học, phục vụ công tác 

triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018: 389 tỷ (CSVC: 120 tỷ; TBDH: 269 tỷ). 

7 Học sinh giỏi quốc gia: 14 giải, cao nhất từ trước đến nay; đội Robotic 11 Trường THPT Chuyên Cao 

Bằng tiếp tục đạt kết quả cao Tại đấu trường Robotics lớn nhất thế giới thế giới (xếp hạng 49/820 đội thi robot 

VEXV5 khối THPT). 
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3. Về lĩnh vực y tế 

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn 

vệ sinh thực phẩm. Các chương trình mục tiêu về Y tế - Dân số được duy trì. Tổ 

chức tốt việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tinh thần thái độ 

phục vụ người bệnh được nâng lên. Việc thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y 

tế công lập cơ bản đã được khắc phục. Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y 

tế được đẩy mạnh.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác y tế còn một số tồn tại như: 

Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh còn nhiều hạn chế, chưa đồng đều giữa các 

tuyến. Tình trạng thiếu một số thuốc thiết yếu phục vụ công tác phòng, khám, 

chữa bệnh đôi lúc còn xảy ra do nhiều mặt hàng không có nhà thầu tham dự 

hoặc không đáp ứng hồ sơ mời thầu; còn thiếu một số vắc xin trong chương 

trình tiêm chủng mở rộng. Việc thực hiện đấu thầu mua sắm, cung ứng thuốc, 

vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh còn bất 

cập8. Cơ sở vật chất y tế đầu tư thiếu đồng bộ, nhiều cơ sở y tế đã xuống cấp 

chậm được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; thiếu nhiều thiết bị máy móc hiện đại. 

Hoạt động của Điểm trạm y tế thực hiện thí điểm tại các xã sáp nhập còn 

nhiều khó khăn, hạn chế. Đội ngũ cán bộ y tế vẫn còn thiếu, nhất là bác sĩ, 

dược sỹ có trình độ chuyên sâu, còn hiện tượng chỗ thừa chỗ thiếu mất cân 

đối trong cơ cấu vị trí việc làm. Việc tuyển dụng nguồn nhân lực y tế còn gặp 

nhiều khó khăn. 

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện 

các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức 

khỏe nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở y, 

dược tư nhân. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác 

đấu thầu thuốc vật tư y tế nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời, phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh9. Tiếp tục duy trì và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 

hoạt động của các Điểm trạm y tế xã thực hiện thí điểm do sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã. Khắc phục sự thiếu hụt về nhân sự y tế tại Điểm trạm y tế 

thí điểm và các cơ sở khám chữa bệnh công lập tại các địa phương; có chính 

sách thu hút, đãi ngộ các y, bác sĩ đến công tác tại tỉnh, đào tạo nguồn cán bộ 

y, bác sỹ có trình độ sau đại học... đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công 

tác khám, chữa bệnh tại tỉnh.  

                                                           
8 Theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản thì 

đối với gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế không áp dụng được Nghị quyết số 

82/2022/NQ - HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng  

9 Ban hành quyết định hoặc quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn tỉnh để thực hiện theo thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất, vật tư 

xét nghiệm, thiết bị y tế. 
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4. Lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội 

Công tác công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, đưa lao động đi 

làm việc ở nước ngoài được quan tâm thực hiện, tăng so với cùng kỳ10. Thực 

hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi người 

có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, giảm nghèo, chăm sóc trợ giúp 

người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó 

khăn, cứu trợ đột xuất. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và 

các chế độ chính sách đối với người lao động. Việc chấp hành chính sách 

pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động đã có nhiều 

chuyển biến, công tác phát triển đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm 

được đẩy mạnh. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tiếp tục được 

quan tâm thực hiện. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết thực hiện hỗ trợ 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh11. 

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho người lao động còn gặp nhiều khó 

khăn do thiếu giáo viên giảng dạy, thiếu sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị. Việc tuyển dụng lao động vào làm việc trong các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh còn thấp. Số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT giảm 

so với cuối năm 2023 (BHXH tự nguyện giảm 541 người, BHYT giảm 4.223 

người). Tỷ lệ đồng bộ dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT và CCCD/ĐDCN 

chưa đạt 100%. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại một 

số công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã chưa được đầy đủ, đúng quy định. Kết quả 

thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn hạn chế, chưa đảm bảo tiến độ 

theo kế hoạch đề ra.  

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh cần quyết liệt trong chỉ đạo 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ xóa 

nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chỉ đạo thực hiện các 

giải pháp đẩy mạnh liên kết đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề và đào tạo 

nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn gắn với nhu cầu của các 

đơn vị sử dụng lao động. Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện công tác 

ATVSLĐ và các chế độ chính sách đối với người lao động trên địa bàn tỉnh; 

cần có giải pháp xử lý mạnh đối với các đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH, 

BHYT và BHTN cho người lao động. 

                                                           
10 Trong 6 tháng đầu năm 2024, 130 lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 65% kế 

hoạch, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm trước; 311 lao động được giới thiệu việc làm, cung ứng lao động thông 

qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, đạt 43% kế hoạch, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; 6.845 lao động 

được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, đạt 259% kế hoạch, tăng 

71% so với cùng kỳ năm trước. 

11 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 139 công trình, duy tu bảo dưỡng 84 

công trình; triển khai thực hiện trên 150 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 

608 nhà. 
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5. Về lĩnh vực thông tin và truyền thông 

Chương trình chuyển đổi số được đẩy mạnh và đạt được một số kết quả, 

tăng so với cùng kỳ năm trước12. Thực hiện tốt công tác thông tin, báo chí, kịp 

thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thông tin đối ngoại, cải cách hành 

chính… Công tác quản lý bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin được quan 

tâm thực hiện, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, ùn tắc, đảm bảo phục vụ 

người dân và các cấp chính quyền tại địa phương. 

Tuy nhiên, hạ tầng viễn thông tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa chưa bảo 

đảm13; hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số của các cấp, các ngành còn thiếu đồng 

bộ; chưa huy động được nguồn lực của xã hội tham gia phát triển hạ tầng CNTT. 

Nguồn lực về chuyển đổi số, đặc biệt là nhân lực về an toàn thông tin phục vụ phát 

triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số còn thiếu. Kinh 

phí bố trí cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số chưa đáp ứng 

được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sự kết nối của 

báo chí địa phương với các cơ quan báo chí trung ương chưa tốt, thông tin quảng bá 

về hình ảnh của tỉnh trên các báo cáo trung ương chưa nhiều.  

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo, quan tâm 

bố trí kinh phí cho việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại 

các cơ quan, đơn vị, hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng 

Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng theo 

tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 07/3/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIX. Tăng cường hướng dẫn người dân và doanh nghiệp khai thác, sử 

dụng các dịch vụ công của tỉnh. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước phù hợp 

với nhu cầu thực tiễn. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các 

cơ quan báo chí trung ương và địa phương nhằm quảng bá hình ảnh, sự kiện, hoạt 

động lớn của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

6. Về lĩnh vực tôn giáo 

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tốt14, 

tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, tín đồ các tôn giáo sinh 

hoạt thuần túy, tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu 

                                                           
12 Đến ngày 30/5/2024: Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt: 59,17%; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có giao  

dịch thanh toán trực tuyến đạt: 38,5%; Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt: 32,67%; Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả 

điện tử đạt: 66,54%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 64,36%. 

13 Hiện tỉnh Cao Bằng còn 173 thôn (xóm) và 16 cụm dân cư chưa có sóng di động, tỷ lệ hộ gia đình có 

đường Internet cáp quang băng rộng thấp, có sự phân hóa rõ rệt giữa khu vực nông thôn và thành thị. 

14 Tổ chức 20 lượt thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc tổ chức tôn giáo; tiếp nhận, giải quyết 05 thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực tôn giáo; ban hành 13 báo cáo; 04 kế hoạch; 18 công văn; 06 tờ trình về lĩnh vực tôn 

giáo, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức tôn giáo thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo đúng duy định. 
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nước. Các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo luôn chấp hành tốt các chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước góp phần giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. 

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về tôn giáo, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho các 

chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

II. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2024 

Qua thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và tổng hợp kết quả thẩm tra của 

các Ban của HĐND tỉnh đối với Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 

của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng 

cuối năm 2024, các Ban HĐND tỉnh thống nhất nhận định như sau: 

1. Kết quả đạt được 

 Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 

việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, 

song tình hình quốc tế, khu vực có diễn biến phức tạp, nhanh và khó lường đã đặt 

ra nhiều thách thức đối với công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ 

trung ương đến địa phương, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Trong 6 tháng đầu năm, 

với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác 

chỉ đạo, điều hành, nên các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt 

được một số kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể:  

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 

4,54%, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp đã khắc 

phục được những tác động xấu của thời tiết, tổng đàn vật nuôi tăng so với cùng 

kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 32,6%; tổng thu ngân sách nhà 

nước tăng 28%; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 3,07 điểm so với 

năm 2023; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn 396,900 triệu USD, 

tăng 56% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 55,4% kế hoạch; chỉ đạo thực hiện tốt 

chiến dịch 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư 

xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); hoạt 

động của doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu tích cực, số doanh nghiệp thành lập 

mới tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2023; khu vực dịch vụ tăng trưởng khá 

(6,52%), lĩnh vực dịch vụ du lịch tiếp tục tăng trưởng tốt, khách du lịch đến Cao 

Bằng đạt 1.038.000 lượt (đạt 47,1% KH  năm, bằng 11% so với cùng kỳ 2023); 

tổng thu du lịch ước đạt 791 tỷ đồng (đạt 53% KH năm, tăng 23% so với cùng 

kỳ 2023). Các công trình cơ sở hạ tầng được triển khai đồng bộ; các lĩnh vực 
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văn hóa, thể thao, đảm bảo an sinh xã hội được đẩy mạnh; tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

2. Một số tồn tại, hạn chế 

Nội dung báo cáo chưa đánh giá về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

của các thành viên UBND tỉnh trong việc chấp hành, chỉ đạo thực hiện các kết 

luận chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các phiên họp của UBND. Đồng thời, 

chưa xác định được các giải pháp nhằm khắc phục một số hạn chế, yếu kém đã 

được chỉ ra. 

Việc triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và một số chương 

trình, dự án, đề án của UBND tỉnh chưa quyết liệt, dẫn đến một số chỉ tiêu kinh 

tế, xã hội của tỉnh đạt được còn thấp, như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (tính 

đến 31/5/2024) đạt 11,4% kế hoạch, thấp hơn 10,94% so với tỷ lệ giải ngân vốn 

đầu tư công của cả nước (22,34%); Thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, sức đầu tư 

của các thành phần kinh tế còn hạn chế (từ đầu năm đến nay có 01 dự án được chấp 

thuận chủ trương đầu tư); công tác đấu giá đất và thu từ sử dụng đất đạt rất thấp so 

với dự toán (đạt 18% dự toán TW giao, 16% dự toán HĐND giao). Tiến độ thực 

hiện các dự án giao thông trọng điểm và các dự án phát triển đô thị trên địa bàn 

tỉnh chậm (dự án Đường tỉnh 208, Đường tỉnh 205, dự án Đường cao tốc Đồng 

Đăng - Trà Lĩnh…). Các chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, hiệu 

quả quản trị và hành chính công, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt thấp15; công tác di dời gia súc ra 

khỏi gầm sàn nhà ở chậm tiến độ; công tác xây dựng nông thôn mới gặp nhiều 

khó khăn16. Tình trạng thiếu hụt giáo viên vẫn xảy ra cục bộ tại một số địa 

phương, chủ yếu giáo viên Tin học và Tiếng Anh; tình trạng tảo hôn còn diễn 

biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. 

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ cấp trên giao của 

một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thiếu quyết liệt, có 

lúc chưa linh hoạt, chưa đảm bảo thời gian theo quy định; sự phối kết hợp của 

các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, hiệu quả xử lý một số công việc mang tính 

liên ngành chưa cao. Một số ý kiến kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt 

điểm, để kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong nhân dân. Tính quyết liệt, tiền 

phong, gương mẫu của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa được phát huy.  

Việc rà soát các cơ chế, chính sách và việc nắm bắt, phân tích, xử lý thông 

tin ở một số sở, ban, ngành, địa phương chưa kịp thời, do đó việc tham mưu các 

phương án, giải pháp trên một số lĩnh vực còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. 

                                                           
15 Chỉ số PCI tỉnh Cao Bằng đạt 62,65 điểm, ít hơn điểm trung bình của cả nước 4.01 điểm. 

16 Đến nay, tỉnh chưa có đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; còn 

02 huyện trắng xã nông thôn mới (Nguyên Bình, Bảo Lâm); chưa có xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 

Nông thôn mới kiểu mẫu. 
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Nhiều nghị quyết HĐND tỉnh đã được ban hành nhưng việc tuyên truyền, triển 

khai, bố trí nguồn lực thực hiện còn khó khăn và chưa kịp thời. 

Những hạn chế trong việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết, các văn bản 

trình Thường trực và HĐND tỉnh chưa được khắc phục (chưa bảo đảm thời gian, 

chất lượng, nội dung…).  

3. Các Ban của HĐND tỉnh đề nghị 

UBND tỉnh cần chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn 

tại, hạn chế trên từng lĩnh vực công tác trong 6 tháng đầu năm 2024; làm rõ 

trách nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách mảng công việc; công tác tham 

mưu, thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, trách nhiệm người đứng đầu các 

đơn vị đối với những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu chưa 

đạt kế hoạch đề ra. UBND tỉnh cần có những giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh 

vực để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh trong thời gian tới. 

Có các giải pháp để khắc phục tối đa những tồn tại, hạn chế trong 06 tháng 

đầu năm 2024 được nêu trong báo cáo, đồng thời có các giải pháp kiểm soát các 

văn bản đã chỉ đạo đến các sở, ban, ngành giải quyết các công việc cụ thể. Tập 

trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 

tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) và các dự 

án trọng điểm của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư và tiến độ 

các dự khởi công mới trong năm 2024; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2024; chỉ đạo bố trí nguồn lực để thực hiện các nghị quyết của HĐND 

tỉnh đã ban hành và các chương trình, nhiệm vụ, dự án, đề án trọng tâm, trọng 

điểm của tỉnh. 

Chỉ đạo xử lý kịp thời đất đai công sở, tài sản công tại các đơn vị hành 

chính sau sáp nhập, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp. Tăng 

cường đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Quan tâm đầu tư 

nguồn lực để thực hiện công tác quy hoạch, quản lý các khu, điểm du lịch và các 

điểm tiềm năng về du lịch trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các 

nhiệm vụ chuẩn bị Hội nghị quốc tế Mạng lưới CVĐC toàn cầu Châu Á Thái 

Bình Dương lần thứ 8 tại Cao Bằng năm 2024. Tiếp tục có giải pháp khắc phục 

tình trạng thiếu hụt số lượng giáo viên, nhân viên y tế; thiếu trang thiết bị, vật tư 

trong lĩnh vực giáo dục, y tế.  

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức. Chỉ đạo cải thiện 

môi trường kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp để cải thiện Chỉ 

số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số 

hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ 
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chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); tăng cường 

xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến; khuyến khích đổi mới sáng tạo, 

thúc đẩy chuyển đổi số.  

Tăng cường công tác phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong chỉ đạo 

thực hiện các nội dung liên quan đến các kỳ họp HĐND, phiên họp của Thường 

trực HĐND tỉnh (Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế 

trong việc đăng ký danh mục nghị quyết; xây dựng các dự thảo nghị quyết trình 

Thường trực HĐND và các kỳ họp của HĐND tỉnh để đảm bảo các nghị quyết 

của HĐND được xây dựng và ban hành đúng quy trình, quy định, bảo đảm chất 

lượng). Quan tâm chỉ đạo thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của 

Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh. 

B. ĐỐI VỚI CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP 

I. Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước thuộc tỉnh Cao Bằng quản lý  

1. Về hồ sơ trình thẩm tra: Đảm bảo đầy đủ theo quy định. 

2. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành nghị quyết 

- Hiện nay, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019, Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 và Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng. Các nghị quyết này được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 

37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định mức tối đa 

khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của 

quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và 

hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số 

trường hợp; Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT. 

- Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2023/TT-

BYT Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Thông tư có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày ký ban hành, đồng thời thay thế Thông tư số 37/2018/TT-BYT và 

Thông tư số 14/2019/TT-BYT. Theo đó: tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 

21/2023/TT-BYT có quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá 

cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, 
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chữa bệnh thuộc địa phương quản lý và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực 

hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ...”. 

Do đó, việc UBND tỉnh trình và HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Cao Bằng quản lý là cần 

thiết, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

3. Về trình tự, thủ tục soạn thảo Nghị quyết: Đảm bảo theo quy định của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước thuộc tỉnh Cao Bằng quản lý, theo đó, áp dụng mức giá dịch vụ bằng mức 

tối thiểu của khung giá dịch vụ quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 

17/11/2023 của Bộ Y tế, cụ thể: 

- Quy định về giá dịch vụ khám bệnh (gồm 8/10 danh mục được quy định 

tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT). 

- Quy định về giá dịch vụ ngày giường bệnh (gồm 6/6 danh mục được quy 

định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT - trừ giá của bệnh 

viện đặc biệt và bệnh viện hạng I). 

- Quy định về giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (gồm 1423/1940 danh 

mục được quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT). 

- Quy định các nguyên tắc áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một 

số trường hợp cụ thể. 

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 

Nghị quyết, đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa đối với một 

số nội dung của dự thảo Nghị quyết như sau: 

(1) Đối với tên dự thảo Nghị quyết: Đề nghị chỉnh sửa thành: “Nghị quyết 

quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của 

Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng” để đảm bảo ngắn gọn và dễ hiểu hơn.  

(2) Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các danh mục dịch vụ, giá dịch vụ tại 

phụ lục 3 kèm theo dự thảo Nghị quyết đảm bảo chính xác mức giá tối thiểu 

theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế. 

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh nhất trí đề nghị Kỳ họp HĐND tỉnh 

xem xét, thông qua Nghị quyết này. 
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II. Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao 

tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

1. Về hồ sơ trình thẩm tra: Đảm bảo đầy đủ theo quy định. 

2. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành nghị quyết 

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi; Thông 

tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định 

quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại 

nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng 

người cao tuổi, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2082/QĐ-

UBND ngày 13/12/2018 về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, mức quà tặng chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2082/QĐ-UBND 

còn thấp, chưa thực sự phù hợp và thấp hơn mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 

của một số tỉnh lân cận có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng. 

Do đó, việc UBND tỉnh trình và HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 

mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là 

cần thiết, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, đúng thẩm quyền của HĐND 

tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC 

ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính17. 

3. Về trình tự, thủ tục soạn thảo Nghị quyết: Đảm bảo theo quy định của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao 

tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể:  

- Người cao tuổi thọ 70 tuổi: mức chi 300.000 đồng (tăng 100.000đ so với 

mức chi cũ); Người cao tuổi thọ 75 tuổi: mức chi 400.000 đồng (tăng 150.000đ 

so với mức chi cũ); Người cao tuổi thọ 80 tuổi: mức chi 500.000 đồng (tăng 

200.000đ so với mức chi cũ); Người cao tuổi thọ 85 tuổi: mức chi 600.000 đồng 

(tăng 200.000đ so với mức chi cũ);Người cao tuổi thọ 90 tuổi: mức chi 900.000 

                                                           
17 Điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC quy định: "a) Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi 

- Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà 

gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt; 

- Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc 

thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. 

Mức chi nêu trên là mức tối thiểu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, 

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy 

định tại Thông tư này; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 

80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh". 
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đồng, bao gồm phần quà trị giá 200.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng (tăng 

250.000đ so với mức chi cũ); Người cao tuổi thọ 95 tuổi: mức chi 1.000.000 

đồng, bao gồm phần quà trị giá 200.000 đồng và tiền mặt 800.000 đồng (tăng 

500.000đ so với mức chi cũ); Người cao tuổi thọ 100 tuổi: mức chi 1.000.000 

đồng tiền mặt và 05 mét vải lụa có giá trị không quá 500.000 đồng (tăng 

300.000đ so với mức chi cũ); Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi, mỗi năm được 

chúc thọ một lần: mức chi 1.200.000 đồng (tăng 500.000đ so với mức chi cũ). 

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh nhất trí với các nội dung và mức chi 

trong dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, đề nghị bỏ quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 1 của dự thảo Nghị quyết (Các nội dung khác liên quan đến chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo 

quy định của Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe 

ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng 

và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi). Lý do: Nghị quyết chỉ quy định về 

mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và nội dung này đã được trình 

bày cụ thể trong dự thảo Nghị quyết, không còn các nội dung khác liên quan. 

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh nhất trí đề nghị Kỳ họp HĐND tỉnh 

xem xét, thông qua Nghị quyết này. 

III. Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận 

động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

1. Về hồ sơ trình thẩm tra: Đảm bảo đầy đủ theo quy định. 

2. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành nghị quyết 

- Khoản 9 Điều 8 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của 

Chính phủ Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, quy định: “Mức thưởng đối với 

huấn luyện viên, vận động viên của ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia do Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo quy 

định của pháp luật”. 

  - Điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP quy định: “Các 

bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chi trả 

tiền lương, tiền hỗ trợ, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm khi tập huấn, thi 

đấu ở nước ngoài, chi phí khám, chữa bệnh, tai nạn, tiền trợ cấp và tiền bồi 

thường theo quy định cho huấn luyện viên, vận động viên thuộc bộ, ngành, Ủy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-96-2018-tt-btc-kinh-phi-cham-soc-suc-khoe-ban-dau-cho-nguoi-cao-tuoi-tai-noi-cu-tru-399307.aspx
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ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý; chi tiền 

thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể 

thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao của bộ, ngành, tỉnh thành phố trực 

thuộc trung ương”. 

- Điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước quy định nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh “Quyết định các chế độ chi ngân sách 

đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã 

hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”. 

- Hiện nay, huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh lập thành tích tại các 

giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc đang được khen thưởng theo Quy chế 

thi đua khen thưởng tỉnh Cao Bằng (Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 

14/5/2024 của UBND tỉnh, trước đấy là Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 

02/3/2024), tuy nhiên quỹ thi đua khen thưởng của tỉnh còn hạn hẹp, chưa đáp 

ứng được việc thực hiện khen thưởng cho các HLV, VĐV đạt thành tích, đồng 

thời trong quá trình thực hiện theo Quy chế thi đua khen thưởng còn tồn tại một 

số hạn chế nhất định18, do đó, chưa tạo ra tính công bằng, tính cạnh tranh và 

chưa tạo động lực mạnh mẽ để HLV, VĐV quyết tâm trong tập luyện và thi đấu 

tại các giải thể thao cấp khu vực và toàn quốc. 

Từ các căn cứ và thực tiễn như trên, việc UBND tỉnh trình và HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động 

viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. Về trình tự, thủ tục soạn thảo Nghị quyết: Đảm bảo theo quy định của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận 

động viên đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và toàn quốc, gồm:  

- Mức thưởng vận động viên (thi đấu các môn thể thao cá nhân): Quy định 

cụ thể mức thưởng vận động viên khi đạt Huy chương vàng, bạc, đồng (Giải 

nhất, giải nhì, giải ba); mức thưởng được quy định cụ thể theo từng giải thi đấu. 

                                                           
18 (1) Thưởng thành tích huy chương đạt được các loại, thành tích đạt được tại các giải thể thao thành tích 

cao, thể thao quần chúng và thưởng cho cá nhân, tập thể đạt huy chương đều quy định chung một mức thưởng; 

(2) Vận động viên thi đấu tại một giải thể thao đạt nhiều huy chương khác nhau, nhưng chỉ được thưởng một lần; 

(3) Chưa có quy định mức thưởng phân loại theo tính chất chuyên môn của giải thể thao thành tích cao và giải 

thể thao quần chúng, phân loại độ tuổi đối với các lứa tuổi trẻ (U11, U13, U15...); (4) Chưa có quy định chi 

thưởng cho các huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt thành tích trong các giải thể thao khu vực 

và toàn quốc. 
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- Mức thưởng vận động viên (thi đấu các môn thể thao tập thể): Mức 

thưởng chung bằng số lượng vận động viên nhân với mức thưởng tương ứng của 

thi đấu các môn thể thao cá nhân (số lượng vận động viên được thưởng khi đạt 

thành tích theo quy định của điều lệ giải) 

- Mức thưởng vận động viên (đối với các môn, nội dung thi đấu mà thành 

tích thi đấu được sử dụng để xác định huy chương của các nội dung cá nhân và 

đồng đội trong 01 lần thi): từ huy chương thứ hai trở lên, mức thưởng chung cho 

vận động viên bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng 

tương ứng của thi đấu các môn thể thao cá nhân. 

- Mức thưởng huấn luyện viên:  

+ Đối với thi đấu cá nhân: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên 

đạt thành tích trong các cuộc thi đấu thì mức thưởng chung được tính bằng mức 

thưởng đối với vận động viên tương ứng. Trường hợp huấn luyện viên có vận 

động viên đạt nhiều huy chương tại một giải thể thao thì ngoài mức thưởng 

chung của một thành tích cao nhất, huấn luyện viên được thưởng thêm 30% tổng 

mức thưởng các huy chương đạt được còn lại tương ứng quy định. 

+ Đối với thi đấu tập thể: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi 

đấu lập thành tích thì được thưởng mức thưởng chung bằng số lượng huấn luyện 

viên theo quy định nhân với mức thưởng đối với vận động viên đạt giải tương 

ứng. Trường hợp huấn luyện viên có đội, đôi vận động viên đạt nhiều huy 

chương tại một giải thể thao thì ngoài mức thưởng chung của một thành tích cao 

nhất, huấn luyện viên được thưởng thêm 30% tổng mức thưởng các huy chương 

đạt được còn lại tương ứng. 

5. Các nội dung đã được thảo luận, làm rõ tại buổi thẩm tra 

5.1. Xem xét quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên ở 

các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện:  

Hiện nay, ngân sách địa phương còn hạn hẹp, việc quy định mức thưởng 

đối với huấn luyện viên, vận động viên ở các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp 

huyện sẽ gặp khó khăn. Mặc khác, các giải thi đấu thể thao thành tích cao, thể 

thao quần chúng ở cấp tỉnh, cấp huyện chưa thành hệ thống, không mang tính kế 

thừa, có sự biến động các môn thi đấu theo từng năm, do đó, việc quy định mức 

thưởng huấn luyện viên, vận động viên ở các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp 

huyện ở thời điểm hiện tại là chưa phù hợp và chưa cần thiết. 

5.2. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng ở các giải thi đấu thể thao 

cấp khu vực bằng mức thưởng ở giải thi đấu thể thao toàn quốc, cần xem xét 

cho phù hợp:  

Các giải thi đấu thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng cấp khu vực 

và toàn quốc đều là các giải quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục 



16 
 

                                    

Thể dục thể thao hoặc các Liên đoàn thể thao Quốc gia tổ chức. Hiện nay, các 

giải thi đấu thường tổ chức cấp khu vực để phù hợp điều kiện vùng miền, theo 

tính chất đặc thù của các khu vực, các giải thể dục thể thao tổ chức thi đấu khu 

vực sau đó mới thi đấu toàn quốc là rất ít, do đó, không cần thiết quy định mức 

thưởng riêng đối với giải khu vực và toàn quốc. 

6. Kết luận 

1. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh nhất trí về mức thưởng đối với huấn 

luyện viên, vận động viên tương ứng theo từng giải đấu và tương ứng theo từng 

thành tích của vận động viên quy định tại dự thảo Nghị quyết và nhất trí mức 

thưởng bằng nhau tại giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc.  

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định tại điểm b, c khoản 4 Điều 1 của 

dự thảo Nghị quyết19 do đây là nội dung công việc chuyên môn của các cơ quan, 

đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, do đó, không quy định 

nội dung này vào Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, bổ sung, diễn đạt lại 

điểm a khoản 4 Điều 1 như sau: Kinh phí chi trả tiền thưởng theo quy định tại 

Nghị quyết này được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp thể dục thể thao 

hằng năm theo quy định pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và 

nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh nhất trí đề nghị Kỳ họp HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

IV. Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối 

với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc 

tỉnh Cao Bằng thực hiện  

1. Về hồ sơ trình thẩm tra: Đảm bảo đầy đủ theo quy định. 

2. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành nghị quyết 

Thực hiện Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đói với một số đối 

tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

số 27/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, 

chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Cao Bằng thực hiện.  

Tuy nhiên, ngày 22/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 04/2024/QĐ-TTg Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

                                                           
19 Điểm b  khoản 4 Điều 1 đang quy định: Cơ quan, tổ chức triệu tập HLV, VĐV chi trả tiền thưởng cho 

HLV, VĐV đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc; điểm c  khoản 4 Điều 1 đang quy 

định: Việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn thực hiện. 
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đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực 

hiện (thay thế Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013), theo đó, tại 

khoản 2 Điều 5 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg quy định: “Căn cứ khả năng 

cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cho từng 

cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các chế độ chi ngân 

sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù theo thẩm quyền quy 

định tại Luật Ngân sách nhà nước”. 

Do đó, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, 

thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các cấp thuộc tỉnh Cao Bằng thực hiện để thay thế Nghị quyết số 

27/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 là cần thiết, đảm bảo phù hợp với quy 

định pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

3. Về trình tự, thủ tục soạn thảo Nghị quyết: Đảm bảo theo quy định của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi cho các đối tượng do 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc tỉnh Cao Bằng thực hiện đón tiếp, 

thăm hỏi, chúc mừng, cụ thể: 

- Chi đón tiếp các đoàn đại biểu, cá nhân Đoàn đến thăm và làm việc với 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: Thực hiện theo Nghị quyết số 

54/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 

ban hành Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh Cao Bằng. 

- Chi cho các cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đến 

thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng, gồm: 

+ Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ 

trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc): mức chi 800.000 

đồng/người/lần; không quá  2.400.000 đồng/người/năm.  

+ Chi thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế: mức chi 

2.500.000 đồng/người/năm. 

+ Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời (bao gồm cả vòng hoa): mức chi 

2.000.000 đồng/người. 

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 

Nghị quyết, đồng thời, đề nghị UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh một số nội dung, 

đối tượng và mức chi cụ thể như sau: 
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(1) Đối với phạm vi điều chỉnh (khoản 1 Điều 1): Đề nghị bổ sung thêm 

cụm từ “phúng viếng” vào sau cụm từ “đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng”. 

(2) Đối với khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết:  

- Đề nghị chỉnh sửa tên tiêu đề khoản 2 Điều 1 thành “2. Đối tượng áp dụng”. 

- Đề nghị chỉnh sửa tên tiêu đề điểm b khoản 2 Điều 1 thành: “b. Các cá 

nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

cấp đến thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng:”. 

- Đề nghị bỏ nội dung gạch đầu dòng thứ 5 của điểm b khoản 2 Điều 1, do 

trên địa bàn tỉnh không có các đối tượng này. 

- Đề nghị bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 1, cụ thể: “c) Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan” 

(3) Đối với nội dung chi và mức chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng 

viếng (điểm b khoản 3 Điều 1) 

- Dự thảo Nghị quyết đang quy định mức chi tặng quà chúc mừng; chi thăm 

hỏi khi ốm đau; chi phúng viếng khi qua đời cùng một định mức chung cho Ủy 

ban MTTQ các cấp của tỉnh theo từng nội dung (cụ thể: chi tặng quà chúc 

mừng: 800.000đ/người/lần; chi thăm hỏi khi ốm đau: mức chi 

2.500.000đ/người/năm; chi phúng viếng: 2.000.000đ/người). Ban Văn hóa - Xã 

hội đề nghị quy định mức chi cụ thể theo từng cấp thực hiện (cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã), theo hướng mức chi của tỉnh lớn hơn mức chi của huyện, của 

huyện lớn hơn của xã. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, quy định các mức chi 

phù hợp với từng cấp ngân sách địa phương. 

- Đối với nội dung chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết nguyên đán, 

ngày lễ hoặc ngày lễ trọng; chi thăm hỏi khi ốm đau hoặc khó khăn về kinh tế: 

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị quy định số lần thăm không quá 02 lần/năm, để 

phù hợp với các chế độ, chính sách thăm hỏi khác của tỉnh. Đối với nội dung: 

chi thăm hỏi khi ốm đau hoặc khó khăn về kinh tế (dự thảo Nghị quyết quy định 

mức chi: 2.500.000đ/người/năm) cần quy định cụ thể định mức chi cho mỗi lần 

thăm của để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. 

(4) Đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm 01 khoản vào Điều 1 quy định về 

“Nguyên tắc chi”, trong đó quy định cụ thể việc thực hiện, áp dụng Nghị quyết để 

tránh trùng lặp về đối tượng được tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng. 

(5) Đối với kinh phí thực hiện (khoản 4 Điều 1): Đề nghị bỏ nội dung “Việc 

lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan”. 

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh nhất trí trình Kỳ họp HĐND tỉnh xem 

xét, thông qua Nghị quyết sau khi UBND tỉnh chỉnh sửa các nội dung nêu trên. 
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V. Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 

số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, năm học 2024 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

1. Về hồ sơ trình thẩm tra: Đảm bảo đầy đủ theo quy định. 

2. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành nghị quyết 

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên về chính sách đối 

với giáo viên mầm non20, trong giai đoạn năm 2013 - 2021, nhằm đảm bảo đủ số 

lượng giáo viên dạy trẻ mầm non, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

đã ký kết hợp đồng giáo viên mầm non đối với: 380 người, hiện nay đang thực 

hiện hợp đồng đối với 303 người, trong đó: (1) số đang công tác tại đơn vị sự 

nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 4), thẩm quyền 

quyết định số lượng hợp đồng do HĐND tỉnh quyết định là 265 người; (2) Số 

đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên (nhóm 3), thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng do các cơ quan, đơn 

vị tự quyết định là 38 người). Tuy nhiên, tại thời điểm hết năm 2021 chính sách 

đối với giáo viên mầm non theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-

BTC-BNV và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP hết hiệu lực. Để đảm bảo chế độ 

chính sách cho đội ngũ giáo viên hợp đồng trên, trong thời gian chưa có quy 

định cụ thể của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

252/UBND-NC ngày 28/01/2022, theo đó, nhất trí tiếp tục thực hiện chế độ 

chính sách đối với số giáo viên hợp đồng mầm non.  

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về 

hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập (Nghị định số 111/2022/NĐ-CP). Theo đó, tại khoản 4, Điều 9, 

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, quy định: "Đơn vị nhóm 4 (đơn vị do nhà nước 

đảm bảo chi thường xuyên) thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế ký kết hợp 

đồng lao động có thời gian không quá 12 tháng để làm công việc ở vị trí việc làm 

chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên môn dùng chung, nhưng số lượng người ký kết hợp đồng lao động chiếm 

không quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được giao với số 

lượng theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành. Số lượng 

hợp đồng ký kết do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý ở Trung ương xem xét, quyết định." 

Để thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non đã có thời gian 

nhiều năm thực hiện hợp đồng, đồng thời bố trí cơ bản số giáo viên mầm non 

                                                           
20 Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài 

chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên 

mầm non; Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối 

với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. 
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trong năm học 2024 - 2025 cho các đơn vị do chưa kịp thời tuyển đủ số lượng 

người làm việc được giao, việc UBND tỉnh trình và HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-

CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục mầm non do Nhà 

nước đảm bảo chi thường xuyên, năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng là cần thiết, đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

3. Về trình tự, thủ tục soạn thảo Nghị quyết: Đảm bảo theo quy định của 

pháp luật. 

4. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 

số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, năm học 2024 - 

2025 trên địa bàn 08 huyện, thành phố với số hợp đồng lao động là: 265 người 

(trong đó: Bảo Lạc: 22; Bảo Lâm: 25; Hà Quảng: 33; Hòa An: 65; Nguyên 

Bình: 17; Quảng Hòa: 44; Trùng Khánh: 44; thành phố Cao Bằng: 15). 

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 

Nghị quyết, đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa một số nội 

dung như sau: 

(1) Đề nghị cơ quan soạn thảo kết cấu lại bố cục dự thảo Nghị quyết theo 

các điều, khoản như sau:  

“Điều 1. Quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục mầm 

nôn công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, năm học 2024 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Đối tượng áp dụng 

3. Số lượng hợp đồng lao động 

4. Nguồn kinh phí thực hiện”. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân 

dân tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám 

sát thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, Kỳ 

họp thứ 20 thông qua ngày … tháng … năm 202… và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./.” 
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(2) Đối với phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết: Đề nghị cơ quan soạn 

thảo đưa trực tiếp nội dung quy định tại phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết 

vào khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết (không ban hành phụ lục kèm theo). 

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh nhất trí đề nghị Kỳ họp HĐND tỉnh 

xem xét, thông qua Nghị quyết này. 

VI. Nghị quyết quy định mức chi thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết 

Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

1. Về hồ sơ trình thẩm tra: Đảm bảo đầy đủ theo quy định. 

2. Sự cần thiết ban hành nghị quyết 

Ngày 10/12/2021, HĐND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Nghị quyết số 

95/2021/NQ-HĐND ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng, theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được phân 

bổ 2.000 triệu đồng/năm để thực hiện công tác thăm hỏi các đối tượng người có 

công, văn nghệ sĩ tiêu biểu, đối tượng chính sách xã hội, người lao động, các đơn vị 

lực lượng vũ trang, trung tâm điều dưỡng, trung tâm giáo dưỡng nhân dịp tết 

nguyên đán; Đối tượng người có công nhân ngày 27/7 và các hoạt động xã hội 

khác. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh chưa có định mức chi cụ thể đối với từng loại đối 

tượng từ nguồn kinh phí nêu trên. 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 45 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 quy định ngân sách địa 

phương đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi21 và quy định tại khoản 9 Điều 171 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng22, 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức chi 

thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Qua thảo luận và giải trình của cơ quan soạn thảo, Ban Văn hóa - Xã hội, 

HĐND tỉnh thấy rằng: Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định mức 

chi cụ thể đối với phần kinh phí 2.000 triệu đồng/năm đã được phân bổ cho Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tại Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh, để thực hiện công tác thăm hỏi, tặng quà các đối tượng nhân dịp Tết 

                                                           
21 “(đ) Chi thăm hỏi, động viên người có công với cách mạng và gia đình nhân dịp Lễ, Tết”; “(g) Bảo 

đảm kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người 

có công với cách mạng do địa phương ban hành” 

22 Quy định ngân sách địa phương “Bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng do địa phương ban hành: căn cứ 

khả năng cân đối ngân sách của địa phương và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc báo 

cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đảm bảo kinh phí thực hiện”. 
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Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là chưa phù hợp và không thực 

sự cần thiết. Việc thực hiện nguồn kinh phí này do UBND tỉnh chủ động quyết 

định. Đồng thời, việc ban hành Nghị quyết này không phù hợp vì sẽ là “nghị 

quyết để thực hiện nghị quyết”. 

3. Kết luận, kiến nghị 

3.1. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh không nhất trí trình dự thảo Nghị 

quyết này tại kỳ họp HĐND tỉnh. 

3.2. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh 

quyết định các mức chi để thực hiện thăm hỏi, tặng quà các đối tượng theo 

nguồn kinh phí được giao hằng năm. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa -Xã hội, HĐND tỉnh đối với 

các báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 20 (Kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2024) HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kính trình Kỳ 

họp xem xét, thảo luận và quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp; 

- Ban Văn hóa - Xã hội; 

- Các sở: Y tế; VH,TT&DL; TT&TT; GD&ĐT; 

LĐ-TB&XH; Nội vụ; BHXH tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

Nông Hải Lưu 
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